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I/ PHẦN VĂN BẢN
Câu 1 :

        Trình bày những đặc sắc nghệ thuật và ý nghĩa văn bản trong bài thơ “Câu cá mùa thu” của Nguyễn Khuyến .

Gợi ý:

*Nghệ thuật

-Ngôn ngữ trong sáng ,giản dị,gần gũi với cuộc sống thường.

-Bức tranh thủy mặc Đường ti và vẻ đẹp thi trung hữu họa của bức tranh phong cảnh.

-Vận dụng tài tình nghệ thuật đối

* Ý nghĩa văn bản: Vẻ đẹp của bức tranh mùa thu,tình yêu thiên nhiên đất nước,tâm trạng thời thế của tác giả.


Câu 2 :

Trình bày đặc sắc nghệ thuật và ý nghĩa văn bản trong bài thơ “Tự tình II “ của Hồ Xuân Hương

Gợi ý:

-Nghệ thuật: Sử dụng từ ngữ độc đáo,sắc nhọn, đưa ngôn ngữ đời thường vào thơ,tả cảnh sinh động (khai thác nghệ thuật đảo ngữ,tương phản,và sắc thái ý nghĩa của các từ:trơ,văng văng,cái hồng nhan, với nước non).

- Ý nghĩa văn bản : Bản lĩnh Hồ Xuân Hương được thể hiện qua tâm trạng đầy bi kịch:vừa buồn tủi phẫn uất trước tình cảnh éo le,vừa cháy bỏng khát khao được sống hạnh phúc.

Câu 3 : 
Vì sao Tú Xương lại viết câu thơ kết trong bài thơ “Thương vợ” giống như một lời chửi:

“Cha mẹ thói đời ăn ở bạc

Có chồng hờ hững cũng như không?

*Gợi ý:

· Lời chửi trong hai câu kết là lời Tú Xương tự chế giễu, châm biếm mình, nhưng lại mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

· Ông chửi “thói đời” bạc bẽo, vì thói đời là nguyên nhân xâu xa khiến bà Tú cũng như nhiều phụ nữ khác phải lam lũ, vất vả.
(Từ hoàn cảnh riêng của mình, tác giả lên án thói đời bạc bẽo nói chung.
     Câu 4 : 
 Nêu hoàn cảnh ra đời  bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”?
*Gợi ý:
· Đêm 16-12-1861 quân ta tấn công giặc ở đồn Cần Giuộc, hơn hai mươi nghĩa quân đã hi sinh. Tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang đã yêu cầu Nguyễn Đình Chiểu viết bài văn tế này để đọc tại lễ truy điệu các nghĩa sĩ Cần Giuộc.

· Đây cũng là tiếng khóc từ đáy lòng tác giả và là tiếng khóc lớn của nhân dân trước sự hi sinh của những người anh hùng.
           Câu 5: 
         Trình bày ý nghĩa nhan đề đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” của tác giả Vũ Trọng Phụng?

*Gợi ý :

 - Nhan đề chứa đựng mâu thuẫn trào phúng bởi sự đối lập:tang gia-hạnh phúc.Nó góp phần mang đến cho người đọc cảm giác bi hài ,hàm chứa tiếng cười chua chát

 - Nhan đề vừa kích thích trí tò mò của độc giả vừa phản ánh một sự thật mỉa mai,hài hước và tàn nhẫn.

 - Phần nào giúp người đọc hình dung thái độ của con người và bản chất của xã hội đương thời.

         Câu 6: 
         Những chi tiết nào trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” thể hiện đậm nét nhất tính chất mỉa mai xã hội thượng lưu đương thời?

*Gợi ý :

  -Mời nhiều thầy thuốc để thực hành lý thuyết “nhiều thầy thối ma”.

  -Những mẫu trang phục trong tiệm may Âu Hóa “thì có thể ban cho những ai có tang thương đau đớn vì kẻ chết cũng được hưởng chút ít hạnh phúc ở đời”.

          Câu 7: 
Trong các giai đoạn của cuộc đời Chí Phèo,theo anh(chị),đâu là bước ngoặt quan trọng nhất?Ý nghĩa của bước ngoặt đó là gì?

*Gợi ý :

  -Bước ngoặt quan trọng nhất là sự kiện Chí Phèo gặp Thị Nở.

  -Bước ngoặt này có nghĩa “cải tử hoàn sinh” về mặt tâm hồn đối ới Chí Phèo.Đang từ “con quỷ dữ của làng Vũ Đại”,hắn trở nên hiền lành,có những cảm xúc và cảm nhận giống như bao người bình thường khác.Quan trọng nhất là Chí muốn trở lại làm người lương thiện.

           Câu 8: 
Tìm trong đoạn trích những chi tiết báo hiệu sự thay đổi trong tâm tính để trở thành người lương thiện của Chí Phèo?

* Gợi ý :

    -Tỉnh rượu và bâng khuâng buồn.

    -Lắng nghe những âm thanh của ngày thường và nhớ về một thời đã từng “ao ước có một gia đình nho nhỏ”.

    -Muốn kết thành vợ chồng với Thị Nở.

    -Bị từ chối,càng uống rượu càng tỉnh.

            Câu 9: 
Anh(chị) hiểu thế nào về vấn đề “tình yêu và thù hận”trong đoạn trích “Tình yêu và thù hận” (Trích “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” của U.Sếch-xpia)?

 *Gợi ý :

   -Tình yêu của Rô-mê-ô và Giu-li-ét là tình yêu giữa hai con người thuộc về hai dòng họ đối đầu,thù hận nhau.

   -Thù hận cũng có thể được tình yêu hóa giải bởi tình yêu chân chính có tác dụng cảm hóa,nâng đỡ con người vượt qua thù hận.

             Câu 10:
Anh(chị) hãy trình bày ý nghĩa văn bản đoạn trích “Tình yêu và thù hận”(Trích “Rô-mê-ô và Giu-li-ét”) của U.Sếch-xpia?

 *Gợi ý :

  Đoạn trích khẳng định vẻ đẹp của tình người,tình đời theo lí tưởng của chủ nghĩa nhân văn thông qua sự chiến thắng của tình yêu chân chính và mãnh liệt đối với những hận thù dòng tộc.

-
II/ PHẦN LÀM VĂN

A- Các kiểu bài nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý và về một hiện tượng trong đời sống.


B- Nghị luận Văn học :

1. Hai đứa trẻ

Phân tích hình tượng ánh sáng và bóng tối trong tác phẩm Hai đứa trẻ để làm rõ ý đồ nghệ thuật của nhà văn khi sáng tạo nên hai hình tượng này.
Gợi ý:

1. Bóng tối bao trùm cả không gian phố huyện và bao phủ cả cuộc sống, tâm hồn con người:

- Bóng tối bao trùm chân trời, phủ trên cánh đồng, trên rặng tre, tràn vào cả cửa hàng,…Đường phố và các ngõ con, con đường ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ vào làng…

- Bóng tối ngập dần đôi mắt của Liên… Bước chân cụ Thi cũng đi lần vào bóng tối…Bóng tối xuất hiện cả trong giấc ngủ chập chờn của Liên,…
- Những cảnh đời trong bóng tối: phân tích hình ảnh cuộc sống người dân phố huyện (mẹ con chị Tí, bác Xẩm,…)

(Gợi về cuộc sống u buồn tăm tối, phủ trùm lên đời sống con người nơi phố huyện.
2. Ánh sáng của sự sống yếu ớt, nhỏ bé:

- Ngọn đèn vặn nhỏ của Liên

- Ánh sáng chỉ hé ở khe cửa

- Quầng sáng quanh ngọn đèn chị Tí

- Chấm lửa nhỏ ở bếp lửa bác Siêu

- Từng hột sáng lọt qua phên nứa

(Đó là thứ ánh sáng nhỏ bé le lói như chính cuộc đời, số phận của những người dân ở phố huyện

* Ý nghĩa ngọn đèn chị Tí: nhắc lại tới 7 lần. Kết thúc truyện hình ảnh gây ấn tượng day dứt cuối cùng đi vào giấc ngủ của Liên cũng vẫn là “chiếc đèn con của chị Tí chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ.
* Tương quan giữa bóng tối ><ánh sáng:

 Bóng tối bao trùm, dày đặc ><ánh sáng nhỏ nhoi, mong manh

(Biểu tượng cho cuộc sống tối tăm, nghèo khổ của những kiếp người nhỏ bé, vô danh sống leo lét trong đêm tối mênh mông của xã hội cũ.

3. Ánh sáng rực rỡ của chuyến tàu đêm

(Là biểu tượng của sự sống mạnh mẽ, sự giàu sang. Thể hiện khát vọng, ước mơ và niềm hi vọng được sống trong một thế giới khác của người dân phố huyện.

- Đồng thời thể hiện niềm cảm thương chân thành của tác giả đối với những kiếp sống nghèo khổ, chìm khuất trong mỏi mòn tăm tối, quẩn quanh nơi phố huyện trước Cách Mạng và sự trân trọng với những mong ước bé nhỏ, bình dị mà tha thiết của họ. Qua đó, Tác giả như muốn lay tỉnh và hướng họ đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Tổng kết: Mặc dù, ánh sáng chỉ nhỏ nhoi, leo lét, ánh sáng chỉ sáng bừng trong chốc lát rồi vụt tan nhưng nó vẫn là “thông điệp của niềm hi vọng” (Nguyễn Tuân).

2. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc:

Vẻ đẹp của hình tượng người nông dân trong “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu.
Gợi ý:

Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ:

- Mộc mạc, chất phát, không quen chiến đấu

Nêu dẫn chứng

- Rất mực nghĩa khí, căm thù quân xâm lược, xả thân chống giặc

Nêu dẫn chứng

(Đây là hình tượng người nông dân – anh hùng chống ngoại xâm xuất hiện lần đầu tiên trong một tác phẩm văn học Việt Nam.

3. Thương vợ

Phân tích và nêu cảm nhận về hình ảnh người vợ trong bài thơ.

Gợi ý:

Hình ảnh người vợ trong bài thơ:

* Được khắc họa trực tiếp với cuộc sống vất vả, lam lũ và đức tính đảm đang, chịu thương, chịu khó, giàu tình yêu thương, lặng lẽ, hết lòng hi sinh vì chồng, vì con.
* Đặc biệt hình ảnh của bà Tú được thể hiện nổi bật qua nỗi lòng thương vợ của ông Tú:
- Nỗi vất vả, gian truân của bà Tú:

+ Hoàn cảnh làm ăn, buôn bán: câu 1
+ Cuộc sống tảo tần, buôn bán ngược xuôi và vật lộn với cuộc sống của bà Tú: hai câu thực

- Đức tính cao đẹp của bà Tú:

+ Đảm đang, tháo vát, chu đáo với chồng con: câu 2

+ Giàu đức hi sinh, chịu thương, chịu khó: 2 câu luận

(Qua nỗi vất vả gian truân và những đức tính cao đẹp của bà Tú ta càng thấy được tình yêu thương, quý trọng vợ cũng như những tâm sự và vẻ đẹp nhân cách của Tú Xương.

4. Tự tình II ( Hồ Xuân Hương )
 Phân tích diễn biến tâm trạng của H. X. Hương trong bài thơ “Tự tình II”.

Gợi ý :

-Nỗi cô đơn buồn tủi,bẽ bàng về duyên phận gợi lên qua không gian và thời gian(2 câu đề).

-Nỗi chán chường, đau đớn, ê chề (2 câu thực).

-Niềm phẫn uất và sự bộc lộ cá tính ,bản lĩnh không cam chịu ,như muốn thách thức số phận của Hồ Xuân Hương(2 câu luận)

-Quay trở lại với thực tại xót xa buồn tủi mà cháy bỏng khát vọng hạnh phúc cũng là nỗi lòng của người phụ nữ phong kiến xưa(2 câu kết).

5. Chữ người tử tù ( Nguyễn Tuân )

Cảm nhận của em về hình tượng nhân vật Huấn Cao trong “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân.

Gợi ý

Khi xây dựng hình tượng nhân vật Huấn Cao, tác giả đã tập trung khắc họa 3 phẩm chất :Tài, tâm, khí phách hiên ngang

*Tài:

-Viết chữ nhanh và đẹp

+Ai nấy đều thán phục.

+Ước nguyện của viên quản ngục” có được chữ ông Huấn mà treo là một vật báu trên đời”.

+……………………

· Huấn Cao mang cốt cách của một người nghệ sĩ tài hoa

*Tâm:

-Có khí tiết,coi thường tiền tài danh lợi

+Trừ chỗ tri kỉ ông ít chịu cho chữ.

+Không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối.

-Biết trân trọng những người có thiên lương

+Qúy trọng tấm lòng “biệt nhỡn liên tài” của viên quản ngục”.

+Tự trách mình” thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”.

+Xúc đông và cho chữ.

+…………………….

· Huấn Cao sáng ngời vẻ đẹp trong sáng của một người có thiên lương,ông có cái tâm của một nghệ sĩ chân chính.

*Khí phách hiên ngang, bất khuất.

-Bất chấp lễ giáo phong kiến đứng lên chống lại triều đình mục nát.

-Khi bị bắt vẫn hiên ngang bất khuất.

+Hành động “lạnh lùng chúc mũi gông nặng”

+Thản nhiên nhận rượu thịt.

+Đuổi viên quản ngục mà không sợ trả thù.

+Cho chữ trước khi chết.

+………………….

· Huấn Cao có khí phách của một trang anh hùng” chọc trời khuấy nước.

6. “Hạnh phúc của một tang gia” ( Trích Số đỏ – Vũ Trọng Phụng )
Qua việc xây dựng những chân dung biếm họa,anh (chị) có suy nghĩ gì về xã hội thượng lưu thành thị Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945 trong “Hạnh phúc một tang gia”trích “Số đỏ”_Vũ Trọng Phụng.

Gợi ý:

*Những chân dung biếm họa:

-Cụ cố Hồng: Mơ màng đến lúc mặc bộ đồ xô gai,cái dáng điệu lụ khụ đi đưa tang ,để mọi người chú ý ca tụng .

-Văn Minh (chồng): vui vì cái chúc thư kia đến thời kì được thực hiện

-Văn Minh (vợ):Mừng vì được dịp để mặc bộ xô gai tân thời.

-Ông Phán:Vui vì không ngờ cái sừng trên đầu mình lại có giá trị đến như vậy.

-Cô Tuyết được dịp chứng tỏ chữ “trinh”qua bộ y phục ngây thơ.

-Cậu Tú Tân thí sướng điên người vì được dùng đến cái máy anh mới mua.

-Xuân tóc đỏ :danh giá và uy tín càng cao thêm vì chính nhờ hắn mà cụ cố Tổ chết.

-Bạn cụ cố Hồng được dịp khoe huân chương và râu ria các loại.

-Những giai thanh gái lịch được dịp hẹn hò,tán tỉnh.

-……………………………………………………

*Qua đó Vũ Trọng Phụng phơi bày sự giả tạo,đóng kịch,bản chất lố lăng ,kệch cởm ,vô đạo đức của giới trí thức rởm trong xã hội thượng lưu thành thị Việt Nam trước Cạch mạng tháng tám, cái xã hội mà Vũ Trọng Phụng gọi là”chó đểu,khốn nạn”

III- PHẦN TIẾNG VIỆT :


1- Thực hành về thành ngữ, điển cố.


2- Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng.

3/ Những đặc trưng cơ bản của phong cách báo chí.


4/ Viết một bản tin ( đề tài tự chọn ) theo bố cục:


- Nguồn tin. -Thời gian.- Địa điểm.- Sự kiện.- Diễn biến.- Kết quả.

   (Học sinh tự soạn phần câu hỏi TViệt và làm các bài tập áp dụng SGK)
==================Hết==================
Trang 5

